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QUYẾT ĐỊNH 

  Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 trên địa bàn tỉnh Bình Định  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Thông báo số 797-TB/TU ngày 19/12/2022 của Tỉnh ủy về việc thông 

báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi hội ý ngày 16/12/2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 722/TTr-SNV ngày 

15/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 49 tập thể và 147 cá 

nhân (có Danh sách kèm theo), 

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Điều 2. Tiền thưởng thực hiện theo Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 

02/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng thực 

hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./.    
 

           KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH       
- Như Điều 3;                    

- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                                                               
- Lưu: VT, TĐKT, K2 (10b).                                                                

 

 
                                                                                           Nguyễn Tuấn Thanh 

 



DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày      tháng     năm 2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

  

I TẬP THỂ: 

1 Sở Y tế. 

2 Sở Giao thông vận tải. 

3 Sở Thông tin và Truyền thông. 

4 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

5 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định. 

6 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

7 Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

8 Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

9 Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh. 

10 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

11 
Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh. 

12 Ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

13 Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  

14 Phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế. 

15 Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh. 

16 Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

17 Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

18 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

19 
Đồn Biên phòng Tam Quan Nam thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 

tỉnh. 

20 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Y tế Bình Định. 

21 
Xí nghiệp Vận tải khách công cộng Quy Nhơn thuộc Hợp tác xã Vận tải 

Bình Minh. 

22 Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Quy Nhơn. 

23 Công an thành phố Quy Nhơn. 

24 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Phước. 

25 Công an huyện Tuy Phước. 



26 Liên đoàn Lao động thị xã An Nhơn. 

27 Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã An Nhơn. 

28 Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Nhơn. 

29 Công an thị xã An Nhơn. 

30 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phù Cát. 

31 Công an huyện Phù Cát. 

32 Công an huyện Phù Mỹ. 

33 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phù Mỹ. 

34 Văn phòng HĐND và UBND thị xã Hoài Nhơn. 

35 Công an thị xã Hoài Nhơn. 

36 Liên đoàn Lao động thị xã Hoài Nhơn. 

37 Trạm Y tế phường Tam Quan Bắc, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

38 Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. 

39 Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân. 

40 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoài Ân. 

41 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hoài Ân. 

42 
Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, Y tế công cộng, Dinh dưỡng và 

An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân. 

43 Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân. 

44 Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Lão. 

45 Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Hòa, huyện An Lão. 

46 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn. 

47 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tây Sơn. 

48 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Sơn. 

49 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Thạnh. 

II CÁ NHÂN: 

1 Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

2 Ông Bùi Ngọc Lân, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

3 Ông Trần Khánh Ngọc, Bác sỹ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

4 Đại tá Đặng Tấn Lực, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

5 Bà Võ Thị Thanh Mai, Chuyên viên chính Phòng Khoa giáo - Văn xã, 



Văn phòng UBND tỉnh. 

6 Ông Hà Anh Thạch, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế. 

7 Ông Trần Việt Tân, Thanh tra viên, Thanh tra Sở Giao thông vận tải. 

8 
Ông Trần Minh Nhật, Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính - Tổng 

hợp, Sở Công thương. 

9 
Ông Đào Trung Can, Đoàn viên Chi đoàn Cán bộ giáo viên, Trường Cao 

đẳng Y tế Bình Định. 

10 
Bà Bùi Thị Ngọc Phố, Đoàn viên Chi đoàn CM18A, Trường Cao đẳng Bình 

Định. 

11 
Ông Trần Hữu Huy, Phó Bí thư Liên Chi đoàn Điện, Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật - Công nghệ Quy Nhơn. 

12 
Bà Nguyễn Thị Thế Vy, Trưởng phòng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

13 
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

14 
Trung tá Phạm Kim An, Phó Trưởng trạm Cảnh sát giao thông Tuy 

Phước, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh. 

15 
Thượng tá Trịnh Ngọc Chinh, Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh. 

16 
Thượng tá Tô Bắc, Trưởng ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh. 

17 
Thượng úy QNCN Dương Anh Tuấn, Đội trưởng Đội chiếu phim, 

Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

18 
Thiếu tá QNCN Hồ Minh Đức, Thợ sửa chữa, Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh. 

19 
Thượng tá Võ Hồng Thư, Chính ủy Trung đoàn BB739, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh. 

20 
Thiếu tá Đỗ Đặng Trung, Phó Chủ nhiệm kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

21 Đại tá Phan Sáu, Trưởng Công an thành phố Quy Nhơn. 

22 
Thượng tá Đỗ Minh Chiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành 

phố Quy Nhơn. 

23 
Ông Võ Văn Trung, Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế thành phố Quy 

Nhơn. 

24 
Bà Nguyễn Thị Bảo Ái, Bác sĩ, Phó Trưởng khoa Khoa Kiểm soát bệnh 

tật, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn. 



25 
Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng khoa, Khoa Truyền nhiễm, Trung 

tâm Y tế thành phố Quy Nhơn. 

26 
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bác sĩ, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn. 

27 Thượng tá Lê Văn Cang, Trưởng Công an huyện Tuy Phước. 

28 
Đại úy Nguyễn Hiển, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện Tuy Phước. 

29 Ông Trương Văn Kỳ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước. 

30 Ông Phan Văn Phát, Kỹ thuật y, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước. 

31 
Bà Dương Lê Mỹ Vy, Hộ sinh, Trạm Y tế xã Phước Quang, Trung tâm 

Y tế huyện Tuy Phước. 

32 
Trung tá Đinh Thanh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, 

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Nhơn. 

33 Thượng tá Lê Hồng Dũng, Phó Trưởng Công an thị xã An Nhơn. 

34 
Ông Nguyễn Anh Vũ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhơn Phong, 

thị xã An Nhơn. 

35 
Bà Phan Thị Cẩm, Điều dưỡng Trạm Y tế xã Nhơn An, Trung tâm Y tế 

thị xã An Nhơn. 

36 
Ông Nguyễn Tấn Vũ, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 

Nhơn Thành, thị xã An Nhơn. 

37 
Ông Trần Văn Châu, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Vĩnh Liêm, 

phường Bình Định, thị xã An Nhơn. 

38 Ông Lê Thái Bình, Giám đốc, Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn. 

39 Thượng tá Nguyễn Chí Linh, Trưởng Công an huyện Phù Cát. 

40 
Trung tá Nguyễn Đức Toàn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Phù Cát. 

41 
Ông Võ Văn Long, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Cát. 

42 
Ông Phan Thanh Tín, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cát Lâm, 

huyện Phù Cát. 

43 
Bà Nguyễn Thị Trâm, Trưởng khoa, Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y 

tế huyện Phù Cát. 

44 
Ông Huỳnh Tấn Hiệp Định, Điều dưỡng trưởng, Khoa Truyền nhiễm, 

Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. 



45 
Ông Hồ Văn Năm, Phó Trưởng khoa, Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế 

huyện Phù Cát. 

46 Trung tá Nguyễn Phương Thái, Phó Trưởng Công an huyện Phù Mỹ. 

47 Ông Trần Văn Hạnh, Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ. 

48 
Trung tá Nguyễn Ngọc Minh, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính 

trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phù Mỹ. 

49 
Trung tá Lương Quốc Trọng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Phù Mỹ. 

50 
Ông Võ Thanh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ. 

51 
Bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Điều dưỡng, Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung 

tâm Y tế huyện Phù Mỹ. 

52 
Ông Bùi Quang Trọng, Điều dưỡng, Trạm Y tế xã Mỹ Châu, Trung tâm 

Y tế huyện Phù Mỹ. 

53 
Ông Võ Phước Hồng, Điều dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ. 

54 
Trung tá Huỳnh Ngọc Tín, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã 

Hoài Nhơn. 

55 Thượng tá Võ Văn Nguyện, Phó Trưởng Công an thị xã Hoài Nhơn. 

56 
Ông Võ Xuân Cường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hoài Châu, 

thị xã Hoài Nhơn. 

57 

Ông Trương Viết Nhân, Bác sĩ, Khoa Kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS, Y 

tế công cộng, Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn. 

58 
Bà Nguyễn Thị Yến, Y sĩ, Trạm Y tế phường Hoài Thanh Tây, Trung tâm Y 

tế thị xã Hoài Nhơn. 

59 
Bà Lưu Thị Bích Trâm, Phó Trưởng Trạm y tế phường Tam Quan Bắc, 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

60 
Ông Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. 

61 
Ông Đặng Hùng Khơi, Phó Trưởng khoa, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. 

62 
Ông Trần Việt Hùng, Trưởng Khu phố 5, Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài 

Nhơn. 

63 
Hòa thượng Thích Hạnh Bảo, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thị 

xã Hoài Nhơn, Trụ trì chùa Quang Phước. 



64 
Thiếu tá Huỳnh Anh Dương, Chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật, Ban Chỉ huy 

Quân sự thị xã Hoài Nhơn. 

65 
Trung úy Trương Văn Cũng, Phó Đội trưởng Đội vận động quần chúng, 

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn.  

66 Ông Trần Kim Hữu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu sống Hoài Nhơn. 

67 Ông Trần Thanh Kiệt, Bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn. 

68 
Bà Ngô Thị Bích Thùy, Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng 

Sơn. 

69 
Ông Trương Quang Truyện, Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng 

Sơn. 

70 
Ông Trần Anh Tuấn, Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng 

Sơn. 

71 Ông Võ Văn  Đến, Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn. 

72 
Bà Võ Thị Minh Hương, Trưởng khoa, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - 

Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn. 

73 Ông Võ Hoàng Lâm, Bảo vệ, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn. 

74 
Ông Huỳnh Duy Trúc, Bác sĩ, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Khu 

vực Bồng Sơn. 

75 
Ông Nguyễn Thành Công, Bác sĩ, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa 

khoa Khu vực Bồng Sơn. 

76 
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Kỹ thuật y, Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện 

Đa khoa Khu vực Bồng Sơn. 

77 
Bà Trần Thị Thu Tiết, Kỹ thuật viên trưởng, Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

78 
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng, Điều dưỡng, Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

79 Thượng tá Nguyễn Văn Triều, Trưởng Công an huyện Hoài Ân. 

80 
Thượng tá Tạ Quang Thạch, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Hoài Ân. 

81 
Bà Trần Thị Trúc, Kỹ thuật viên trưởng, Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh, Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân. 

82 Ông Phan Văn Thạnh, Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân. 

83 
Trung úy QNCN Phạm Anh Thi, Nhân viên Quân y, Ban CHQS huyện Hoài 

Ân. 



84 
Ông Võ Văn Nghĩa, Kỹ thuật y, Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh, Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân. 

85 
Ông Phạm Tất Thắng, Y sĩ, Trạm y tế xã Ân Thạnh, Trung tâm Y tế 

huyện Hoài Ân. 

86 
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Điều dưỡng, Trạm y tế xã Bok Tới, Trung 

tâm Y tế huyện Hoài Ân. 

87 

Ông Nguyễn Minh Trí, Bác sĩ đa khoa, Trưởng khoa, Khoa Kiểm soát 

bệnh tật, HIV/AIDS, Y tế công cộng, Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm, Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân. 

88 
Bà Nguyễn Thị Hồng Thứ, Điều dưỡng trưởng, Khoa Truyền nhiễm, 

Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân. 

89 
Bà Trần Thị Kiều Nga, Điều dưỡng, Trạm y tế xã Ân Sơn, Trung tâm Y 

tế huyện Hoài Ân. 

90 Thượng tá Trần Công Tự, Phó trưởng Công an huyện An Lão. 

91 
Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Hòa, huyện 

An Lão 

92 
Bà Ngô Thị Thanh Hoài, Điều dưỡng, Trạm y tế xã An Hòa, Trung tâm 

Y tế huyện An Lão 

93 
Ông Cao Hoàng Tú, Y sĩ,  Khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản, 

Trung tâm Y tế huyện An Lão. 

94 
Ông Đinh Công Luyến, Điều dưỡng, Trạm Y tế thị trấn An Lão, Trung 

tâm Y tế huyện An Lão. 

95 Thượng tá Phạm Văn Triều, Trưởng Công an huyện Vân Canh. 

96 
Thượng tá Hà Minh Chiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Vân Canh. 

97 Thượng tá Huỳnh Kim Phụng, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thạnh. 

98 
Bà Lê Thị Tú Sinh, Kỹ thuật y, Khoa Cận lâm sàng, Trung tâm Y tế huyện 

Vĩnh Thạnh. 

99 Thượng tá Đặng Đức Thiện, Trưởng Công an huyện Tây Sơn. 

100 
Trung tá Tào Quang Nhựt, Phó Chỉ huy trưởng - Động viên, Tuyển 

quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Sơn. 

101 
Ông Đoàn Thanh Định, Phó Trưởng trạm, Trạm Y tế xã Bình Nghi, 

Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn. 

102 
Ông Nguyễn Huy Sơn, Điều dưỡng, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, 

Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn. 



103 Ông Huỳnh Bá Thịnh, Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn. 

104 
Ông Cao Thanh Định, Trưởng khoa Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y 

tế huyện Tây Sơn. 

105 
Ông Trần Văn Xuyên, Kỹ thuật y, Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn. 

106 
Bà Trịnh Thị Ngọc Quyên, Phó Trưởng khoa Khoa An toàn thực phẩm, 

Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn. 

107 Ông Võ Bảo Dũng, Phó Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

108 
Ông Nguyễn Thanh Bảo, Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch tổng hợp 

- Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

109 
Ông Đoàn Khánh, Trưởng phòng, Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh. 

110 
Bà Huỳnh Thị Vân, Trưởng khoa, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh. 

111 
Bà Trương Thị Ngọc Trâm, Kỹ thuật viên trưởng, Khoa Vi sinh, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh. 

112 
Bà Nguyễn Hồng Vân, Kỹ thuật y, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh. 

113 
Bà Trần Thị Thanh Trầm, Kỹ thuật y, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh. 

114 
Ông Phạm Châu Duy, Trưởng khoa, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh. 

115 
Ông Trần Thượng Dũng, Trưởng khoa, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh. 

116 
Ông Võ Đông Kinh, Bác sĩ, Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh. 

117 
Ông Nguyễn Phan Anh Ngọc, Trưởng khoa, Khoa Hồi sức cấp cứu, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

118 
Ông Dương Đức Tin, Kỹ thuật y, Khoa Huyết học, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh. 

119 
Bà Hồ Thị Mỹ Quyên, Kỹ thuật y, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh. 

120 Ông Lê Hiếu Thành, Kỹ thuật y, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

121 
Bà Nguyễn Thị Hồng Thuý, Điều dưỡng, Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh. 



122 
Ông Hồ Xuân Dương, Điều dưỡng, Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh. 

123 
Bà Huỳnh Thị Hoàng, Điều dưỡng, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh. 

124 
Bà Hà Thị Thanh Liên, Điều dưỡng, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh. 

125 
Ông Dương Minh Trí, Bác sĩ, Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh. 

126 Bà Lê Thị Thu Thủy, Điều dưỡng, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

127 
Bà Trang Thị Lành, Điều dưỡng, Khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh. 

128 
Bà Nguyễn Thị Thùy Giang, Điều dưỡng, Khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh. 

129 
Ông Lê Phước Nin, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng tỉnh. 

130 
Ông Lê Ngọc Thường, Bác sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng tỉnh. 

131 Ông Võ Kiên Cường, Phó Giám đốc, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh. 

132 
Ông Huỳnh Vĩnh Thu, Trưởng khoa, Khoa Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

133 
Bà Nguyễn Thị Hoài Thương, Bác sĩ, Khoa Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

134 
Ông Phạm Văn Bảo, Trưởng phòng, Phòng Khám đa khoa, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

135 
Ông Đoàn Văn Ngư, Trưởng khoa, Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

136 
Ông Trần Văn Ẩn, Trưởng khoa, Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

137 
Ông Nguyễn Sanh, Phó Trưởng khoa, Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

138 
Bà Nguyễn Thị Quý, Kỹ thuật y, Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

139 
Ông Lê Phúc Mạnh, Kỹ thuật y, Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

- Thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

140 
Ông Ngô Minh Đức, Bác sĩ, Khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 



141 
Bà Đặng Thanh Thúy, Bác sĩ, Khoa Khám bệnh - Điều trị ngoại trú, 

Bệnh viện Mắt. 

142 Ông Hồ Văn Vũ, Điều dưỡng, Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt. 

143 
Bà Võ Thị Thùy Quanh, Điều dưỡng, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, 

Bệnh viện Mắt. 

144 
Ông Nguyễn Văn Việt Văn, Bác sĩ, Khoa Điều trị Nam, Bệnh viện Tâm 

thần. 

145 
Ông Trần Tiến Vỹ, Điều dưỡng, Khoa Điều trị Nam, Bệnh viện Tâm 

thần. 

146 
Ông Nguyễn Xuân Trạng, Điều dưỡng, Khoa Điều trị Nữ, Bệnh viện 

Tâm thần. 

147 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà 

Nội./. 
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